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DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày        tháng 02 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 

          

STT Họ và tên Ngày sinh 

Số CMND 

hoặc Căn 

cước công 

dân 

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ 
Số phôi 

GPLX cũ  
Nơi cấp  Ngày cấp 

01 LÔ VĂN BA 17/09/1994 187560028 
X. Tân Cảnh, H. Đắk Tô, 

T. Kon Tum 
A1 400175022090 AV749825 

Sở GTVT 

Nghệ An 
28/07/2017 

02 A BANG 18/04/1997 233225846 
X. Đắk Ang, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620164000982 AL979510 

Sở GTVT 

Kon Tum 
02/02/2016 

03 TRẦN HỮU HÀ 16/09/1994 233163214 
X. Ia Chim, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620122622894 AA109835 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2012 

04 ĐOÀN ĐỨC HÂN 10/09/1974 
024074000

438 

P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
A1 620041621613 AN006733 

Sở GTVT 

Kon Tum 
04/04/2016 

05 A HOẠCH 11/11/1994 233216557 
X. Đắk Blà, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620182005073 BA604421 

Sở GTVT 

Kon Tum 
30/10/2018 

06 NGUYỄN THẾ HOÀNH 16/08/1996 233208625 
X. Sa Bình, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 620162003833 AQ512320 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/09/2016 

07 ĐỖ GIA HUY 31/03/1998 233251790 
P. Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620162002960 AP139054 

Sở GTVT 

Kon Tum 
03/08/2016 

08 PHẠM XUÂN KHẢI 19/02/2001 233300789 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620191001976 BC850184 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/05/2019 

09 LỤC DƯƠNG MỸ LINH 21/01/1989 233102231 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1|B2 621144001658 AF605648 

Sở GTVT 

Kon Tum 
19/01/2015 

10 LƯƠNG TIỂU LONG 16/08/1997 233237719 
X. Đắk HRing, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 620163004789 AS487047 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/11/2016 

11 PHẠM ĐÌNH NGUYÊN 01/05/1982 233046270 
X. Đắk Blà, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C AH771882 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/06/2009 
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12 PHAN HOÀNG PHONG 03/07/1987 233086500 
P. Trường Chinh, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620139003086 BH016568 

Sở GTVT 

Kon Tum 
25/02/2020 

13 NGUYỄN THANH QUANG 08/11/1973 233281470 
P. Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1|B2 620107620901 AH057747 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/01/2015 

14 TRẦN VĂN QUANG 01/10/2000 233280743 
X. Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 
A1 620199003198 BD508433 

Sở GTVT 

Kon Tum 
05/09/2019 

15 VŨ ĐOÀN THẮNG 19/12/1980 145003743 
P. Lê Lợi, TP. Hưng Yên, 

T. Hưng Yên 
A1 F706278 - 

Sở GTVT 

Hưng Yên 
11/04/2001 

16 VŨ VĂN THAO 12/11/1996 233266832 
X. Ia Chim, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620152001241 AH918631 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/04/2015 

17 NGUYỄN THANH TÌNH 01/07/1991 233149307 
TT. Sa Thầy, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
B2 620183003616 AY155656 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/07/2018 

18 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 09/01/1997 233224651 
TT. Sa Thầy, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 621181001372 AY153198 

Sở GTVT 

Kon Tum 
18/05/2018 

19 PHẠM ĐÌNH VĂN 05/02/1997 215451651 
Tổ 10,-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620192002976 BD508072 

Sở GTVT 

Kon Tum 
14/08/2019 

20 PHAN VĂN VINH 05/02/1968 233276774 
Thôn 5,-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 M857087 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/10/2003 

21 NGUYỄN HÀN QUỐC CHUNG 26/12/1994 233175925 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620184000061 AV777962 

Sở GTVT 

Kon Tum 
04/01/2018 

22 TRƯƠNG ĐÌNH HOÀNG 14/10/1995 233224388 
X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 620162000926 AL979587 

Sở GTVT 

Kon Tum 
02/02/2016 

23 PHẠM THỊ HỒNG 05/09/1991 215147357 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AR670865 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/07/2011 

24 HÀ HUY HUẤN 20/11/1988 233260103 
X. Đắk Kan, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620142001738 AD752130 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/04/2014 
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25 LÊ ĐỨC HÙNG 17/11/1991 233161697 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AL754461 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/05/2010 

26 NGUYỄN LÊ HÙNG 27/06/2002 233252222 
P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620206003788 BI64650 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/09/2020 

27 NGUYỄN THANH HÙNG 05/02/1971 233068162 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 AN750673 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/08/2010 

28 NGUYỄN VĂN HƯNG 03/04/1998 233288865 
Làng Lung,-X. Ya Xiêr, 

H. Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620187002396 AY153044 

Sở GTVT 

Kon Tum 
18/05/2018 

29 LÊ LỢI 01/07/1999 233308106 
P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620173004607 BD781242 

Sở GTVT 

Kon Tum 
26/11/2019 

30 TRẦN THỊ LƯƠNG 05/02/1986 233084160 
X. Tân Lập, H. Kon Rẫy, 

T. Kon Tum 
A1 621148001751 AE632675 

Sở GTVT 

Kon Tum 
30/10/2014 

31 HUỲNH NGHĨA 02/10/1962 233234691 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 P985740 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/03/2004 

32 ĐỖ VĂN SƠN 09/09/1987 233094334 
X. Tân Lập, H. Kon Rẫy, 

T. Kon Tum 
A1 620087621417 AQ511337 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/09/2016 

33 ĐỖ VĂN SƠN 09/09/1987 233094334 
X. Tân Lập, H. Kon Rẫy, 

T. Kon Tum 
C 620087621417 BH081157 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/03/2020 

34 PHẠM TRẦN PHƯƠNG THẢO 19/05/1995 233191119 
X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 621133002486 AB588449 

Sở GTVT 

Kon Tum 
22/08/2013 

35 PHAN THỊ THU THẢO 30/10/1977 233251497 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621039890172 AL978786 

Sở GTVT 

Kon Tum 
22/01/2016 

36 TRẦN THỊ THU THẢO 02/05/1996 233216053 
TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 621148000815 AD753027 

Sở GTVT 

Kon Tum 
11/06/2014 

37 VÕ THỊ LỆ THU 10/02/1964 233019850 
P. Trường Chinh, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621039891513 AR070507 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/10/2016 
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38 THIỀU THANH THỦY 06/03/1996 233196188 
X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 750151001994 BC849848 

Sở GTVT 

Kon Tum 
14/05/2019 

39 HOÀNG THỊ TRẦM 05/12/1973 233278588 
Thôn 04,-X. Ngok Wang, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 X209359 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/01/2006 

40 LÊ HÙNG TRANG 04/09/1983 233054233 
Tổ 3,-P. Nguyễn Trãi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
D 520121004214 BD782601 

Sở GTVT 

Kon Tum 
31/12/2019 

41 ĐẶNG THỊ THU TRINH 11/07/1976 233250278 
Thôn 6,-X. Đoàn Kết, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621055622713 AS480736 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/11/2016 

42 ĐỖ QUỐC VIỆT 27/02/1989 233103423 

78 Đống Đa,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 620131001936 AY153372 
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/05/2018 

43 ĐỖ QUỐC VIỆT 27/02/1989 233103423 
P. Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 620131001936 AA842737 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/03/2013 

44 HOÀNG VĂN CHÍN 20/10/1983 070655977 
X. Đắk Tờ Re, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
C 080107001061 BD780319 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/11/2019 

45 NGUYỄN VĂN DANH 06/06/1989 215309384 
Thôn 6,-X. Đoàn Kết, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620127622844 AA109881 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2012 

46 NGUYỄN MINH HÀ 19/08/1998 231143284 
Thôn 3,-X. Diên Phú, TP. 

Pleiku, T. Gia Lai 
A1 620189002235 AY152658 

Sở GTVT 

Kon Tum 
04/05/2018 

47 LÊ ĐỨC HẢI 25/05/1976 233083080 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
E 620029000432 AP139622 

Sở GTVT 

Kon Tum 
09/08/2016 

48 NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 02/10/1989 233103517 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AL750917 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
25/11/2009 

49 HUỲNH THANH HOÀI 12/06/1992 233165123 
TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 621171002101 AT523964 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/06/2017 

50 TRẦN QUỐC HOÀNG 03/04/1996 233211945 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620162000160 AL976585 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/01/2016 
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51 NGUYỄN THỊ KIM LY 02/01/1970 233198101 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621032000848 AL976585 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/04/2015 

52 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 08/04/1970 233110159 
X. Hơ Moong, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
A1 AF001892 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/07/2008 

53 NGUYỄN ĐÌNH TÀI 11/01/1975 230633889 
P. Thống Nhất, TP. 

Pleiku, T. Gia Lai 
A1 E523593 - 

Sở GTVT 

Gia Lai 
17/11/1999 

54 HOÀNG NGỌC THÀNH 15/08/2002 233314650 
TT. Sa Thầy, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 620207003617 BI646647 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/09/2020 

55 THÁI BẢO THIÊN 11/09/1998 233250858 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620178001001 AT319838 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/01/2017 

56 LÂM VĂN TOÀN 18/02/1969 233251899 
P. Trường Chinh, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620920620931 AA466890 

Sở GTVT 

Kon Tum 
21/02/2013 

57 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ 24/03/1995 233177151 
P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 791181000816 AY244398 

Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
03/01/2018 

58 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 04/03/2001 233312561 
Thôn 9,-X. Đắk Cấm, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621203001074 BH081535 

Sở GTVT 

Kon Tum 
25/03/2020 

59 A TƯƠNG 20/11/1992 233183421 
Thôn Kram,-X. Rơ Kơi, 

H. Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620113622896 AV777902 

Sở GTVT 

Kon Tum 
04/01/2018 

60 HOÀNG THANH BÌNH 10/06/1990 233113254 
P. Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620087622362 AT320845 

Sở GTVT 

Kon Tum 
21/02/2017 

61 TRẦN ĐĂNG CHƯƠNG 18/02/1998 233230478 
P. Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620168002335 AN011125 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/06/2016 

62 ĐỖ NGỌC CƯỜNG 01/03/1992 173086277 
X. Măng Cành, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 
B2 620199001749 BC849448 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/04/2019 

63 Y LY ĐANH 09/06/1987 233082476 
X. Đăk Long, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 621179000435 AT318743 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/01/2017 
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64 HUỲNH TRỌNG HIẾU 27/09/1982 233046641 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620071620251 BA601880 

Sở GTVT 

Kon Tum 
09/08/2018 

65 NGUYỄN VĂN HUY 10/03/1988 233102245 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AE869549 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
31/03/2008 

66 TRẦN QUỐC HUY 20/06/1995 215202742 
TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh 

Thạnh, T. Bình Định 
A1 620163004671 AS483699 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/11/2016 

67 NGUYỄN ĐÌNH LÃM 23/01/1996 194620234 
TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
B2 620157000922 AH059540 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/03/2015 

68 A LIÊM 27/10/1996 233204789 
X. Đắk KRoong, H. Đắk 

Glei, T. Kon Tum 
A1 620150001942 AH922009 

Sở GTVT 

Kon Tum 
11/06/2015 

69 LÊ HOÀNG LONG 01/01/1968 233093447 
Thôn 1,-X. Kon Đào, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620054889835 AL981375 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/03/2016 

70 A MINH 24/12/1984 233165323 
X. Đắk Ang, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620056892383 AV775722 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/11/2017 

71 VI THỊ MON 03/10/1993 233298093 
Thôn 1,-X. Ia Dom, H. Ia 

H'Drai, T. Kon Tum 
A1 621170000391 AT318814 

Sở GTVT 

Kon Tum 
12/01/2017 

72 LÊ THỊ DIỆU MY 10/09/1988 233121381 
X. Sa Nghĩa, H. Sa Thầy, 

T. Kon Tum 
A1 621148002129 AF604076 

Sở GTVT 

Kon Tum 
05/12/2014 

73 ĐINH VĂN NGUYÊN 09/08/1996 233323449 
X. Pờ Y, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 
C 620152001566 AY155978 

Sở GTVT 

Kon Tum 
26/07/2018 

74 BÙI THỊ PHƯỢNG 10/11/1976 233003583 
X. Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 
A1 AR670364 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/07/2011 

75 HÀN TRẠCH QUANG 22/09/1956 233161972 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 640954000866 AH195395 

Sở GTVT 

Gia Lai 
15/04/2015 

76 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 15/10/2001 233300541 
Khối 5,-TT. Đắk Tô, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 621202002036 BH238499 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/07/2020 
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77 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 28/11/1991 233127054 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 621105621114 BD508237 

Sở GTVT 

Kon Tum 
22/08/2019 

78 RƠ CHÂM SÂN 01/01/1995 230956722 
Làng Kenh,-X. Ia Phí, H. 

Chư Păh, T. Gia Lai 
A1 620185005355 BA605329 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/11/2018 

79 ĐẶNG NGỌC TÀI 01/01/1969 233042954 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620094620108 AT526250 

Sở GTVT 

Kon Tum 
09/08/2017 

80 ĐÀO THANH NHẬT TÂN 17/08/1989 233098391 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AE681624 - 

Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
10/01/2008 

81 CAO THỊ THU 30/11/1984 233258850 
P. Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621069001274 AT320809 

Sở GTVT 

Kon Tum 
16/02/2017 

82 VÕ VĂN TOÀN 05/08/1992 233137973 
P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 460152881450 AT519245 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/03/2017 

83 VŨ THANH TÙNG 17/08/1993 233157387 
X. Ya ly, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 
A1 620158002084 AH922960 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/06/2015 

84 HUỲNH NGỌC VINH 14/06/2000 233271583 
Thôn 2,-X. Diên Bình, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
B2 620192001021 BC847566 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/02/2019 

85 LÊ THỊ YÊN 20/05/1980 233267844 
Thôn 4,-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 621146001083 AD754547 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/07/2014 

86 NGUYỄN VĂN CHÂU 02/01/1991 233310110 
Thôn 1,-TT. Sa Thầy, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
B2 620152002222 AV775847 

Sở GTVT 

Kon Tum 
09/11/2017 

87 THỚI VĂN ĐỨC 10/11/1988 233095433 
Thôn 3,-TT. Sa Thầy, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 AD952663 - 

Sở GTVT 

Đà Nẵng 
03/12/2007 

88 MAI ANH DŨNG 23/03/1992 233132519 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620200004484 BI348356 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/11/2020 

89 NGUYỄN HOÀNG GIA 04/09/1989 233135824 
P. Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620114000284 BI645450 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/08/2020 
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90 LÊ THỊ HÀ 10/12/1974 233210593 
Tổ 2,-P. Ngô Mây, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621179000309 AT318450 

Sở GTVT 

Kon Tum 
10/01/2017 

91 NGUYỄN THỊ HẠNH 06/06/1962 233323575 
P. Trường Chinh, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 P986229 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/03/2004 

92 TÔ VĂN HẬU 18/06/1988 233372179 
P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620116620422 BD508978 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/09/2019 

93 TÔ VĂN HẬU 18/06/1988 233372179 
P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
C 620116620422 BD508979 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/09/2019 

94 TRẦN VĂN HIỂN 23/10/1999 233288753 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620187000587 BH081677 

Sở GTVT 

Kon Tum 
08/04/2020 

95 NGUYỄN QUỐC HIỆP 29/01/1983 233051936 
X. Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 X200992 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
01/07/2005 

96 NGUYỄN THỊ HUỆ 19/06/1971 233285311 
Thôn 11,-X. Đắk HRing, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621082621853 AQ512649 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/09/2016 

97 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 23/11/1989 221253695 
TT. Chí Thạnh, H. Tuy 

An, T. Phú Yên 
A1 AN754375 - 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/09/2010 

98 Y LIÊNG 01/02/1995 233176066 
Thôn 9,-X. Đắk La, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621133003494 AB892617 

Sở GTVT 

Kon Tum 
03/01/2014 

99 NGUYỄN CÔNG ƠN 13/03/2002 233363360 
TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 620200002378 BH083260 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/05/2020 

100 NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG 14/06/1987 233097361 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621136001255 AL981818 

Sở GTVT 

Kon Tum 
22/03/2016 

101 NGÔ THỊ LAN PHƯƠNG 14/06/1987 233097361 
P. Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 621136001255 AA843765 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/04/2013 

102 TRƯƠNG QUANG THÀNH 17/04/2002 233312040 
X. Ia Chim, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620201002522 BH083657 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/05/2020 
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103 LÊ VĂN THIỆN 09/08/1996 233206743 
Khối 4,-TT. Đắk Tô, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620180004478 BA602721 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/08/2018 

104 A THOAN 04/01/1998 233275553 
P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620174000990 AT319970 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/01/2017 

105 Y THUYẾT 23/03/1992 233134154 
X. Ngok Réo, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 AR153620 A1 

Sở GTVT 

Kon Tum 
14/04/2011 

106 ĐỖ A TUẤN 28/05/1995 233228795 
TT. Măng Đen, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 
C 620130005553 BC851526 

Sở GTVT 

Kon Tum 
18/07/2019 

107 TUINH 20/04/1975 233015477 
X. Đắk Rơ Wa, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AB482800 A1 

Sở GTVT 

Kon Tum 
31/07/2007 

108 TRẦN KHÁNH VIỆT 19/10/1986 233098330 
P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 R707679 A1 

Sở GTVT 

Kon Tum 
08/11/2004 

109 HỒ HỮU VINH 21/03/1987 197223185 
X. Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 
A1 620175004186 AT526166 

Sở GTVT 

Kon Tum 
02/08/2017 
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